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Phụ lục

TỔNG MỨC CHI; DANH MỤC NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG VÀ ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI CHO TỪNG NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG ĐỐI VỚI XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ, QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ 

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số …./2026/NQ-HĐND ngày… tháng       năm 2026 của Hội đồng nhân dân xã Kháng Chiến)

I. TỔNG MỨC CHI CHO TỪNG NHIỆM VỤ ĐỐI VỚI XÂY DỰNG MỚI HOẶC BAN HÀNH VĂN BẢN THAY THẾ NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ, QUYẾT ĐỊNH CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
Đơn vị tính: Triệu đồng
	STT
	Loại văn bản
	Tổng mức chi
	Nhiệm vụ     thẩm tra, trình thông qua

	Nhiệm vu

soạn thảo

	Nhiệm vụ       thẩm định

	Nhiệm vụ tổng hợp, rà soát hồ sơ trình UBND, Chủ tịch UBND


	1
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã
	10
	2
	5
	2
	1

	2
	Quyết định của Ủy ban nhân dân xã
	8
	-
	5
	2
	1

	
	
	
	-
	
	
	


II. ĐỊNH MỨC KHOÁN CHI ĐỐI VỚI TỪNG NHIỆM VỤ, HOẠT ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC SOẠN THẢO; THẨM ĐỊNH; TỔNG HỢP, RÀ SOÁT HỒ SƠ TRÌNH ỦY BAN NHÂN DÂN, CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN; THẨM TRA VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
	STT
	Hoạt động
	Sản phẩm
	Định mức khoán chi (Triệu đồng)

	
	
	
	Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã
	Quyết định của Ủy ban nhân dân xã

	
	
	
	Định mức khoán chi
	Tỷ lệ %
	Định mức khoán chi
	Tỷ lệ %

	A
	NHIỆM VỤ SOẠN THẢO
	5
	100%
	5
	100%

	1 
	Xây dựng Tờ trình
	Tờ trình
	1
	20%
	1
	20%

	2 
	Xây dựng dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
	Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật
	1
	20%
	1
	20%

	3 
	Xây dựng bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo
	Bản so sánh, thuyết minh nội dung dự thảo
	1
	20%
	1
	20%

	4 
	Tổ chức họp tham gia ý kiến hoặc lấy ý kiến tham gia bằng văn bản của  các cơ quan, tổ chức khác ngoài cơ quan/đơn vị chủ trì soạn thảo
	Biên bản và danh sách tham gia họp hoặc văn bản tham gia ý kiến.
	0,5
	10%
	0,5
	10%

	5 
	Xây dựng bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý
	Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý
	0,5
	10%
	0,5
	10%

	6 
	Xây dựng bản tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định
	Bản tổng hợp, tiếp thu giải trình ý kiến thẩm định
	0,5
	10%
	0,5
	10%

	7 
	Chi lấy ý kiến thành viên UBND xã
	Phiếu lấy ý kiến thành viên UBND, Lãnh đạo UBND xã  tại cuộc họp UBND xã hoặc bằng văn bản
	0,5
	10%
	0,5
	10%



	B
	NHIỆM VỤ THẨM ĐỊNH
	2
	100%
	2
	100%

	
	Xây dựng báo cáo thẩm định
	Báo cáo thẩm định
	2
	100%
	2
	100%

	C
	TỔNG HỢP, RÀ SOÁT HỒ SƠ VÀ TRÌNH CẤP CÓ THẨM QUYỀN
	1
	100%
	1
	100%

	8 
	Tiếp nhận, kiểm tra Hồ sơ dự thảo văn bản QPPL
	Báo cáo/ý kiến của Văn phòng UBND xã đối với hồ sơ dự thảo
	0,25
	25%
	0,25
	25%



	9 
	Chuẩn bị tài liệu để lấy ý kiến thành viên UBND, Lãnh đạo UBND thông qua họp và phiếu lấy ý kiến bằng văn bản hoặc lấy ý kiến của cơ quan Đảng có thẩm quyền
	Văn bản lấy ý kiến; Tờ trình xin ý kiến cơ quan Đảng có thẩm quyền
	0,25
	25%
	0,25
	25%

	10 
	Hoàn thiện hồ sơ sau khi có ý kiến thành viên UBND, Lãnh đạo UBND 
	Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sau khi có ý kiến thành viên UBND, Lãnh đạo UBND 
	0,25
	25%
	0,25
	25%

	11 
	Trình Hồ sơ dự thảo sau khi đủ điều kiện theo quy định.
	Báo cáo/Phiếu trình hồ sơ dự thảo.
	0,25
	25%
	0,25
	25%

	D
	NHIỆM VỤ THẨM TRA, TRÌNH THÔNG QUA
	2
	100%
	-
	-

	1
	Tiếp nhận, rà soát hồ sơ, quy trình và tham mưu xây dựng các văn bản chuẩn bị thẩm tra
	Công văn, kế hoạch hoặc giấy mời họp phục vụ thẩm tra
	0,5
	25%
	-
	-

	2
	Chủ trì nội dung thẩm tra dự thảo văn bản QPPL
	Tổ chức họp thẩm tra  dự thảo văn bản QPPL
	0,5
	25%
	
	

	3
	Xây dựng báo cáo thẩm tra dự thảo văn bản
	Báo cáo thẩm tra
	0,5
	25%
	-
	-

	4
	Rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết và trình ký chứng thực, ban hành 
	Nghị quyết
	0,5
	25%
	-
	-



� Văn phòng HĐND và UBND xã là đơn vị dự toán.


� Cơ quan chủ trì soạn thảo là đơn vị dự toán.


� Văn phòng HĐND và UBND xã là đơn vị dự toán.


� Văn phòng HĐND và UBND xã là đơn vị dự toán.





